
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26021

1-

18002

2

Trần Ngọc 

Điệp

4690/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

21/12/202

0

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

09118802

0994

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Trãi

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

113 Nguyễn 

Trãi, khu 

phố 21, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

11192 11193 5/3/2029
Cấp 

mới

2

H19.1

2-

26021

2-

18002

5

Đỗ Thị 

Thùy 

Trang

5722/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

13/12/202

1

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

07519800

8153

Quầy thuốc 

Quyết 

Thắng III

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

đường QL 1, 

tổ 2, ấp Xuân 

Hưng 3A, xã 

Xuân Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

11194 11195 5/3/2029
Cấp 

mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 17 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

3

H19.1

2-

26022

5-

18000

9

Lê Thị 

Hương

9826/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

24/03/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

03819303

7870

Quầy thuốc 

Lê Hương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Đường 

ĐT328, tổ 

16, ấp Suối 

Nhát, xã 

Xuân Đông, 

tỉnh Đồng 

Nai

11196 11197 5/3/2029
Cấp 

mới

4

H19.1

2-

26022

5-

18003

3

NGUYỄN 

THỊ CẨM 

TRANG

7080/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

20/12/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

04017602

8331

Nhà thuốc 

Cẩm Trang

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

21/1, tổ 11, 

khu phố 5, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

11198 11199 5/3/2029
Cấp 

mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

5

H19.1

2-

26030

2-

18002

1

Nguyễn 

Thị Tường 

Vân

6192/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

25/4/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07519401

2283

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN 

KHANG 

PHARMA 

TẠI ĐỒNG 

NAI - NHÀ 

THUỐC AN 

KHANG 

ĐỒNG NAI 

11676

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

3 Nguyễn 

Văn Tiên, 

Phường Tân 

Triều, Tỉnh 

Đồng Nai, 

Việt Nam

11200 11201 5/3/2029
Cấp 

mới

6

H19.1

2-

26021

0-

18003

6

Phạm Thị 

Minh Oanh

2577/C

CHN-

D-

SYT-

BP

24/7/2024

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung học

03419001

8126

Quầy thuốc 

tây Phước 

An - 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

thôn Bàu Ké, 

xã Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

11202 11203 6/3/2029
Cấp 

mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

7

H19.1

2-

26021

1-

18004

6

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền

10311/

CCHN 

 -D-

SYT-

ĐNAI

30/10/202

5

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

03619701

7935

Quầy thuốc

Thu Hiền

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

thôn Bom 

Bo, xã Bom 

Bo, tỉnh 

Đồng Nai

11204 11205 6/3/2029
Cấp 

mới

8

H19.1

2-

26022

6-

18003

7

NGUYỄN 

THỊ 

GIANG

6395/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/06/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng

27220770

9

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Khang An 2

Cơ sở 

chuyê

n bán 

lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền 

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền 

Tờ số 1, thửa 

số 353, tổ 

15, KP 3A, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

11206
Cấp 

mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

9

H19.1

2-

26021

0-

18004

1

Trần Anh 

Tuấn

347/Đ

NAI-

CCHN

D

06/12/13

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07507800

2028

Nhà thuốc 

Thanh 

Tuyền

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

123 Hùng 

Vương, tổ 6, 

khu phố 2, 

phường Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

11207 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

10

H19.1

2-

26021

1-

18000

6

Hồ Thị 

Minh 

Hoàng

3811/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

05/08/19

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04618400

1362

Quầy thuốc 

Hồng Hân

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 1, khu phố 

5, xã Trị An, 

tỉnh Đồng 

Nai

11208 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

11

H19.1

2-

26021

1-

18004

8

Trần Thị 

Kim Loan

186/Đ

NAI-

CCHN

D

19/9/2013

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07518401

8045

Quầy thuốc

Kim Loan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 7A, ấp 

Vĩnh An 8, 

xã Trị An, 

tỉnh Đồng 

Nai

11209 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

26021

1-

18005

3

Trần Thị 

Hồng Oanh

296/Đ

NAI-

CCHN

D

31/10/201

3

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

07518200

6325

Quầy thuốc 

số 471 

(Hồng 

Oanh)

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

khu phố 1, tổ 

7, Vĩnh An 

1, xã Trị An, 

tỉnh Đồng 

Nai

11210 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

13

H19.1

2-

26022

3-

18000

4

Phạm Thị 

Bích Diễm

11330/

CCHN 

 -D-

SYT-

HCM

23/12/22

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí  

Minh

Dược sĩ 

đại học

05119301

4131

Nhà thuốc 

Ngọc Anh

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

tổ 3, khu phố 

Bàu Cối, 

phường Bảo 

Vinh, tỉnh 

Đồng Nai

11211 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

26020

6-

18007

0

Nguyễn 

Thị Kim 

Phụng

2087/

ĐNAI-

CCHN

D

15/01/201

6

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07517001

3266

Nhà thuốc 

Duy Gia 

Bảo Khang

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 2, tổ 13,

 khu phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

11212 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

15

H19.1

2-

26021

2-

18000

4

Phạm Thị 

Lệ

6973/C

CHN -

D-

SYT-

ĐNAI

28/11/202

2

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

06019300

1004

Nhà thuốc 

Triệu Hân

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 6, khu 

phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

11213 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

16

H19.1

2-

26022

7-

18002

2

Mai Thị 

Hồng Hải

7178/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

09/01/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Sơn Hải 

Mạnh

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

81C, khu phố 

11, phường 

Tân Triều, 

tỉnh Đồng 

Nai

11214 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

17

H19.1

2-

26022

7-

18003

7

Nguyễn 

Đoàn 

Ngọc Diễm

5984/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

21/02/22

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH Y 

Khoa Việt 

Úc

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

E43-45, 

đường D9, 

khu phố 

Vinh Thạnh, 

phường Trấn 

Biên, tỉnh 

Đồng Nai

11215 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

18

H19.1

2-

26030

2-

18000

9

Ngô Thị 

Minh Hải

6419/C

CHN-

D-

SYT-

BD

23/09/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung học

Quầy thuốc 

Hải Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp 11, xã 

Sông Ray, 

tỉnh Đồng 

Nai

11216 5/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

19

H19.1

2-

26020

9-

18001

5

Trần Thị 

Tín

2195/C

CHN-

D-

SYT-

BP

18/11/202

2

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

07019600

6032

Quầy thuốc 

Thanh 

Phong

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tổ 2A, thôn 

Phú Nguyên, 

xã Phú 

Riềng, tỉnh 

Đồng Nai

11217 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

20

H19.1

2-

26021

0-

18004

0

Đồng Thị 

Thiều Hoa

2257/C

CHN -

D-

SYT-

BP

06/02/23

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

07018400

9002

Nhà thuốc 

Thiều Hoa

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

đường Phạm 

Ngọc Thạch, 

khu phố Tiến 

Thành 5, 

phường 

Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng 

Nai

11218 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

21

H19.1

2-

26021

2-

18001

7

Nguyễn 

Quỳnh 

Trang

2709/C

CHN -

D-

SYT-

HY

07/07/22

Sở Y tế 

tỉnh Hưng 

Yên

Dược sĩ 

trung học

03319400

1291

Quầy thuốc 

Tây Trang 8

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

thôn 2, xã Đa 

Kia, tỉnh 

Đồng Nai

11219 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

22

H19.1

2-

26030

2-

18000

1

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hiên

10703/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

26/10/22

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí  

Minh

Dược sĩ 

cao đẳng

Quầy thuốc 

Minh 

Khang

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn 6B, xã 

Đa Kia, tỉnh 

Đồng Nai

11220 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

23

H19.1

2-

26022

8-

18000

2

Đỗ Minh 

Đông

7515/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

03/04/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07009600

2569

Nhà thuốc 

Minh Đông

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Khu phố 4, 

phường 

Phước Bình, 

tỉnh Đồng 

Nai

11221 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

24

H19.1

2-

26022

8-

18001

5

Nguyễn 

Lệ Trúc Hà

7347/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

28/02/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

07019400

0619

Nhà thuốc 

Sơn Hà

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc DPH 

có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Khu phố 

Phước 

Trung, 

phường 

Phước Bình, 

tỉnh Đồng 

Nai

11222 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD
Ghi 

chú

25

H19.1

2-

26030

2-

18006

6

Nguyễn 

Thị Hường

1568/C

CHN-

D-

SYT-

BP

15/1/2019

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

cao đẳng

07019400

2887

Quầy thuốc 

Thu Hường

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

thôn Bình 

Lợi, xã 

ĐaKia, tỉnh 

Đồng Nai

11223 6/3/2029

Đánh 

giá 

định kỳ

Tổng cộng: 25 cơ sở (gồm 12 Nhà thuốc; 12 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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